	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 1 - Năm học 2014 - 2015

	
Học phần : Quản lý HCNN và Quản lý ngành GD&ĐT
Mã môn học: TG1203

Giờ thi, ngày thi: 07h00, 01/12/2014

Khối lớp: K9 ĐHSP

	STT
	Lớp học phần
	Số SV
	Số phòng
	Phòng thi

	1
	1109D01A (K9 ĐHSP Toán học A - 2011 - 2015) 
	24
	2
	N211, N212

	
	
	23
	
	

	
	1109D01B (K9 ĐHSP Toán học B (ĐC) - 2011 - 2015) 
	6
	
	

	
	1008D01A (K8 ĐHSP Toán học A - 2010 - 2014) 
	2
	
	

	
	1008D01B (K8 ĐHSP Toán học B (ĐC) - 2010 - 2014) 
	3
	
	

	
	1109C01A (K9 CĐSP Toán học (Toán - Lý) A - 2011 - 2014) 
	5
	
	

	
	1109C01B (K9 CĐSP Toán học (Toán - Lý) B (ĐC) - 2011 - 2014) 
	7
	
	

	2
	1109D28A (K9 ĐHSP Tiếng Anh A - 2011 - 2015) 
	24
	2
	N231, N232

	
	
	23
	
	

	
	1109D28B (K9 ĐHSP Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2015) 
	5
	
	

	3
	1109D02A (K9 ĐHSP Ngữ văn A - 2011 - 2015) 
	25
	3
	N241, N242, N243

	
	
	24
	
	

	
	1109D02B (K9 ĐHSP Ngữ văn B (ĐC) - 2011 - 2015) 
	17
	
	

	
	1109D06B (K9 ĐHSP Địa lý B (ĐC) - 2011 - 2015) 
	9
	
	

	4
	1109D06A (K9 ĐHSP Địa lý A - 2011 - 2015) 
	21
	2
	N213
N233

	
	
	21
	
	

	5
	1109D09A (K9 ĐHSP Sử - GDCD A - 2011 - 2015) 
	23
	3
	N311, N312, N313

	
	
	23
	
	

	
	1109D09B (K9 ĐHSP Sử - GDCD B (ĐC) - 2011 - 2015) 
	21
	
	

	6
	1311D61T (K11 ĐHSP Mỹ thuật - 2013 - 2017 (liên thông)) 
	2
	2
	A6102, A6103

	
	1109D03A (K9 ĐH Giáo dục Tiểu học A - 2011 - 2015) 
	26
	
	

	
	
	26
	
	

	
	1109D03B (K9 ĐH Giáo dục Tiểu học B (ĐC) - 2011 - 2015) 
	12
	
	

	7
	1109D05A (K9 ĐH Giáo dục Mầm non A - 2011 - 2015) 
	28
	3
	A6102, A6103, A6104

	
	
	27
	
	

	
	1109D05B (K9 ĐH Giáo dục Mầm non B (ĐC) - 2011 - 2015) 
	26
	
	

	8
	1109D23A (K9 ĐHSP Sinh học A - 2011 - 2015) 
	23
	2
	A7102, A7103

	
	
	23
	
	

	
	1109D23B (K9 ĐHSP Sinh học B (ĐC) - 2011 - 2015) 
	12
	
	

	9
	1109D24A (K9 ĐHSP Hóa học A - 2011 - 2015) 
	24
	3
	A7102, A7103, A7104

	
	
	23
	
	

	
	1109D24B (K9 ĐHSP Hóa học B (ĐC) - 2011 - 2015) 
	18
	
	

	
	1109C03B (K9 CĐSP Địa lý (Địa - GDCD) B (ĐC) - 2011 - 2014) 
	1
	
	


In Ngày 14/11/2014                                                                                                     Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2014
	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                                 Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 1 - Năm học 2014 - 2015

	
Học phần: Đường lối CM của Đảng CSVN
Mã môn học: LC1303
Giờ thi, ngày thi: 13h00, 01/12/2014

Khối lớp: K10 ĐHSP

	STT
	Lớp học phần
	Số SV
	Số phòng
	Phòng thi

	1
	1210D01A (K10 ĐHSP Toán học A - 2012 - 2016)
	35
	1
	N111

	2
	1210D40A (K10 ĐHSP Vật lý A - 2012 - 2016) 
	29
	1
	N112

	3
	1210C01A (K10 CĐSP Toán - lý A - 2012 - 2015)
	26
	1
	N113

	
	1008D15A (K8 ĐH Tin học A - 2010 - 2014) 
	2
	
	

	
	1008D01B (K8 ĐHSP Toán học B (ĐC) - 2010 - 2014)
	2
	
	

	4
	1109C01B (K9 CĐSP Toán học (Toán - Lý) B (ĐC) - 2011 - 2014) 
	20
	1
	N114

	
	1109C01A (K9 CĐSP Toán học (Toán - Lý) A - 2011 - 2014) 
	10
	
	

	5
	1210D28A (K10 ĐHSP Tiếng Anh A - 2012 - 2016) 
	24
	1
	N121

	6
	1210D28A (K10 ĐHSP Tiếng Anh A - 2012 - 2016) 
	24
	1
	N142

	
	1109D28A (K9 ĐHSP Tiếng Anh A - 2011 - 2015)
	2
	
	

	
	1210D18A (K10 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A - 2012 - 2016) 
	2
	
	

	
	1311D04A (K11 ĐH Ngôn ngữ Anh A - 2013 - 2017) 
	1
	
	

	7
	1210D09A (K10 ĐHSP Sử - Giáo dục công dân A - 2012 - 2016) 
	32
	1
	N143

	9
	1210D06A (K10 ĐHSP Địa lý A - 2012 - 2016) 
	27
	1
	N144

	
	1109D02A (K9 ĐHSP Ngữ văn A - 2011 - 2015)
	2
	
	

	
	1109D02B (K9 ĐHSP Ngữ văn B (ĐC) - 2011 - 2015)
	1
	
	

	10
	1109D06A (K9 ĐHSP Địa lý A - 2011 - 2015) 
	7
	1
	N211

	
	1109D09A (K9 ĐHSP Sử - GDCD A - 2011 - 2015)
	1
	
	

	
	1109D17A (K9 ĐH Việt Nam học A - 2011 - 2015) 
	3
	
	

	
	1109D17B (K9 ĐH Việt Nam học B (ĐC) - 2011 - 2015)
	2
	
	

	
	1008D11A (K8 ĐH Quản trị Kinh doanh - 2010 - 2014)
	1
	
	

	
	1008D16B (K8 ĐH Tài chính - Ngân hàng B - 2010 - 2014)
	1
	
	

	
	1109D11A (K9 ĐH Quản trị kinh doanh A - 2011 - 2015) 
	1
	
	

	
	1109D16A (K9 ĐH Tài chính - Ngân hàng A - 2011 - 2015)
	4
	
	

	
	1109D16C (K9 ĐH Tài chính - Ngân hàng C (ĐC) - 2011 - 2015) 
	3
	
	

	
	1210D50A (K10 ĐH Kinh tế Nông nghiệp A - 2012 - 2016) 
	1
	
	

	
	1109D12A (K9 ĐH Khoa học cây trồng A - 2011 - 2015) 
	4
	
	

	
	1109D13A (K9 ĐH Chăn nuôi - Thú y A - 2011 - 2015)
	3
	
	

	11
	1210D60A (K10 ĐHSP Âm nhạc A - 2012 - 2016)
	17
	1
	A7103

	
	1210D61A (K10 ĐHSP Mỹ thuật A - 2012 - 2016)
	10
	
	

	
	1109C04A (K9 CĐSP Tiếng Anh A - 2011 - 2014) 
	1
	
	

	12
	1210D03A (K10 ĐH Giáo dục Tiểu học A - 2012 - 2016) 
	25
	1
	A7107

	
	
	25
	1
	A7105

	13
	1109D05A (K9 ĐH Giáo dục Mầm non A - 2011 - 2015) 
	1
	1
	A7102

	
	1210D05A (K10 ĐH Giáo dục Mầm non A - 2012 - 2016) 
	24
	
	

	14
	1210D05A (K10 ĐH Giáo dục Mầm non A - 2012 - 2016) 
	24
	1
	A7108

	15
	1210D23A (K10 ĐHSP Sinh học A - 2012 - 2016)
	30
	1
	A7202

	16
	1210D70A (K10 ĐH Giáo dục thể chất A - 2012 - 2016)
	31
	1
	A7203

	17
	1109D23A (K9 ĐHSP Sinh học A - 2011 - 2015) 
	4
	1
	A7205

	
	1109D23B (K9 ĐHSP Sinh học B (ĐC) - 2011 - 2015) 
	2
	
	

	
	1109D24A (K9 ĐHSP Hóa học A - 2011 - 2015)
	1
	
	

	
	1210D24A (K10 ĐHSP Hóa học A - 2012 - 2016)
	19
	
	

	
	1311D70A (K11 ĐH Giáo dụcThể chất A - 2013 - 2017)
	1
	
	


In Ngày 14/11/2014
Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                                  Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 1 - Năm học 2014 - 2015

	
Học phần: Đường lối CM của Đảng CSVN
Mã môn học: LC1303

Giờ thi, ngày thi: 13h00, 02/12/2014

Khối lớp: K10 CĐSP

	STT
	Lớp học phần
	Số SV
	Số phòng
	Phòng thi

	1
	1210C08A (K10 CĐ Giáo dục Mầm non A - 2012 - 2015) 
	21
	1
	A7102

	
	1109C04A (K9 CĐSP Tiếng Anh A - 2011 - 2014)

	3
	
	

	
	1109C04B (K9 CĐSP Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2014) 
	3
	
	

	2
	1210C04A (K10 CĐSP Tiếng Anh A - 2012 - 2015)
	15
	1
	A7103

	
	1210C08A (K10 CĐ Giáo dục Mầm non A - 2012 - 2015) 
	20
	
	

	3
	1210C09A (K10 CĐ Giáo dục Tiểu học A - 2012 - 2015) 
	35
	1
	A7104

	4
	1109C13A (K9 CĐ Giáo dục thể chất A - 2011 - 2014) 
	2
	1
	A7105

	
	1210C13A (K10 CĐ Giáo dục thể chất - Công tác Đội A - 2012 - 2015) 
	9
	
	

	
	1210C20A (K10 CĐSP Hóa - Sinh A - 2012 - 2015) 
	22
	
	

	5
	1109C03A (K9 CĐSP Địa lý (Địa - GDCD) A - 2011 - 2014) 
	1
	1
	A7106

	
	1109C03B (K9 CĐSP Địa lý (Địa - GDCD) B (ĐC) - 2011 - 2014) 
	4
	
	

	
	1210C12A (K10 CĐSP Sử - Giáo dục công dân A - 2012 - 2015) 
	31
	
	


In Ngày 14/11/2014
Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                                  Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 1 - Năm học 2014 - 2015

	
Học phần: Tư tưởng Hồ chí Minh
Mã môn học: LC1202
Giờ thi, ngày thi: 07h00, 02/12/2014

Khối lớp: K11 CĐSP

	STT
	Lớp học phần
	Số SV
	Số phòng
	Phòng thi

	1
	1008D01B (K8 ĐHSP Toán học B (ĐC) - 2010 - 2014) 
	1
	1
	N311

	
	1109C01A (K9 CĐSP Toán học (Toán - Lý) A - 2011 - 2014)
	5
	
	

	
	1109C01B (K9 CĐSP Toán học (Toán - Lý) B (ĐC) - 2011 - 2014) 
	9
	
	

	
	1109D01A (K9 ĐHSP Toán học A - 2011 - 2015) 
	2
	
	

	
	1109D01B (K9 ĐHSP Toán học B (ĐC) - 2011 - 2015)
	3
	
	

	
	1311C02A (K11 CĐSP Vật lý (Lý-KTCN) A - 2013 - 2016) 
	14
	
	

	
	1109D09A (K9 ĐHSP Sử - GDCD A - 2011 - 2015)
	1
	
	

	
	1210D06A (K10 ĐHSP Địa lý A - 2012 - 2016)
	1
	
	

	2
	1109C04A (K9 CĐSP Tiếng Anh A - 2011 - 2014) 
	2
	1
	A7202

	
	1109C04B (K9 CĐSP Tiếng Anh B (ĐC) - 2011 - 2014) 
	2
	
	

	
	1210C04A (K5 CĐSP Tiếng Anh A - 2012 - 2015)

	2
	
	

	
	1311C04A (K5 CĐSP Tiếng Anh A - 2013 - 2016)

	25
	
	

	3
	1311C08A (K11 CĐ Giáo dục Mầm non A - 2013 - 2016)
	27
	1
	A7203

	
	
	26
	1
	A7204

	4
	1311C09A (K11 CĐ Giáo dục Tiểu học A - 2013 - 2016)

	33
	1
	A7205

	5
	1210D70A (K10 ĐH Giáo dục thể chất A - 2012 - 2016)

	2
	1
	A7108

	
	1311C23A (K11 CĐSP Sinh học (Sinh - Hoá) A - 2013 - 2016)

	8
	
	

	
	1109C03B (K9 CĐSP Địa lý (Địa - GDCD) B (ĐC) - 2011 - 2014)

	2
	
	

	
	1210C12A (K10 CĐSP Sử - Giáo dục công dân A - 2012 - 2015)

	4
	
	

	
	1311C12A (K11 CĐSP Lịch sử (Sử - GDCD) A - 2013 - 2016)
	19
	
	


In Ngày 14/11/2014
Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                                  Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	

	
	LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 1 - Năm học 2014 - 2015

	
Học phần: Tiếng Anh (2)
Mã môn học: NN1202
Giờ thi, ngày thi: 07h00, 04/12/2014

Khối lớp: K11 CĐ

	STT
	Lớp học phần
	Số SV
	Số phòng
	Phòng thi

	1
	1109C01A (K9 CĐSP Toán học (Toán - Lý) A - 2011 - 2014) 
	1
	1
	N311

	
	1109C01B (K9 CĐSP Toán học (Toán - Lý) B (ĐC) - 2011 - 2014) 
	1
	
	

	
	1210C01A (K10 CĐSP Toán - lý A - 2012 - 2015)
	1
	
	

	
	1210D01A (K10 ĐHSP Toán học A - 2012 - 2016)
	3
	
	

	
	1311C02A (K11 CĐSP Vật lý (Lý-KTCN) A - 2013 - 2016) 
	14
	
	

	2
	1210C09A (K10 CĐ Giáo dục Tiểu học A - 2012 - 2015) 
	1
	1
	A7103

	3
	1311C08A (K11 CĐ Giáo dục Mầm non A - 2013 - 2016) 
	27
	
	

	
	
	27
	1
	A7104

	4
	1311C09A (K11 CĐ Giáo dục Tiểu học A - 2013 - 2016) 
	34
	1
	A7105

	5
	1311C23A (K11 CĐSP Sinh học (Sinh - Hoá) A - 2013 - 2016) 
	12
	1
	A7106

	
	1109C03B (K9 CĐSP Địa lý (Địa - GDCD) B (ĐC) - 2011 - 2014) 
	1
	
	

	
	1311C12A (K11 CĐSP Lịch sử (Sử - GDCD) A - 2013 - 2016) 
	19
	
	


In Ngày 14/11/2014
Phú Thọ, ngày 14 tháng 11 năm 2014

	KT.HIỆU TRƯỞNG      
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL    
	      TRƯỞNG KHOA       
	    NGƯỜI LẬP BIỂU


                                          P.Trưởng phòng, phụ trách

                                                  Đinh Quang Kiều                                                        Nguyễn Thành Trung
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1

